	TRƯỜNG THCS GIA THUỴ
HOÁ-SINH-ĐỊA
	KIỂM TRA HỌC KỲ I – MÔN ĐỊA LÍ 9
NĂM HỌC 2018 – 2019
Ngày 3/12/2018

	
	ĐỀ CHÍNH THỨC
	
	Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

	
	
	Mã đề thi 

173

	Họ và tên:………………………………………….Lớp:……………...……..………
	


I. Trắc nghiệm: 5 điểm

Chọn và ghi vào giấy bài làm đáp án đúng trong các câu sau:
Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, điểm du lịch biển nào sau đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ?

A. Sầm Sơn.
B. Thiên Cầm.
C. Thuận An.
D. Đồ Sơn.
Câu 2. Đặc điểm về sông ngòi không phải của vùng Bắc Trung Bộ là:

A. Dòng sông ngắn và dốc
B. Chế độ nước thất thường

C. Lũ lên chậm và rút chậm
D. Lòng sông cạn và nhiều cồn cát
Câu 3. Ngành công nghiệp trọng điểm không phải của Đồng bằng sông Hồng là:

A. công nghiệp cơ khí và sản xuất vật liệu xây dựng

B. công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm

C. công nghiệp khai thác khoáng sản

D. công nghiệp sản xuất hàng tiêu dung
Câu 4. Trung du và miền núi Bắc Bộ có di sản thiên nhiên thế giới là:

A. Phố cổ Hội An
B. Vịnh Hạ Long
C. Di tích Mỹ Sơn
D. Cố đô Huế
Câu 5. Vào thời kì đầu mùa hạ, Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của loại gió nào?

A. Gió mùa Đông nam.
B. Gió Phơn (gió Lào).

C. Gió Tín phong.
D. Gió mùa Đông Bắc.
Câu 6. Tiềm năng khoáng sản của nước ta tập trung nhiều nhất ở vùng

A. Tây Nguyên
B. Bắc Trung Bộ

C. Đông Nam Bộ
D. Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Câu 7. Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lần lượt thuộc tỉnh, thành phố nào?

A. Tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận
B. Tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi

C. Tỉnh Bình Định và tỉnh Phú Yên
D. Tỉnh Đà Nẵng và Khánh Hòa
Câu 8. Thế mạnh về tự nhiên tạo cho Đồng bằng sông Hồng có khả năng phát triển mạnh cây vụ đông là

A. có một mùa đông lạnh
B. địa hình bằng phẳng

C. đất phù sa màu mỡ
D. nguồn nước phong phú
Câu 9. Dựa vào lược đồ vùng Bắc Trung Bộ Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, cho biết vị trí địa lí vùng Bắc Trung Bộ có ý nghĩa gì?

A. Cầu nối giữa các vùng kinh tế phía Bắc và phía Nam của đất nước.

B. Thuận lợi khai thác kinh tế biển đảo.

C. Phát huy thế mạnh của các cửa khẩu sang đất nước Lào.

D. Phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh quốc phòng.
Câu 10. Đồng bằng sông Hồng là đồng bằng châu thổ được bồi đắp bởi phù sa của hệ thống sông nào?

A. Sông Hồng và sông Mã
B. Sông Hồng và sông Cả

C. Sông Hồng và sông Thái Bình
D. Sông Hồng và sông Kỳ Cùng Bằng Giang
Câu 11. Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục, tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng?

A. Vĩnh Phúc.
B. Quảng Ninh.

C. Hưng Yên.
D. Nam Định.
Câu 12. Công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng có đặc điểm nổi bật là:

A. Hình thành sớm nhất nước ta

B. Thủy điện là ngành công nghiệp trọng điểm

C. Chiếm tỉ trọng cao nhất trong GDP của vùng

D. Chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước
Câu 13. Vùng có điều kiện thuận lợi nhất để nuôi trồng thủy sản ở nước ta là:

A. Duyên hải Nam Trung Bộ
B. Đồng bằng sông Cửu Long

C. Bắc Trung Bộ
D. Đồng bằng sông Hồng
Câu 14. Một trong những khó khăn lớn nhất về tự nhiên ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân vùng Bắc Trung Bộ là

A. cơ sở hạ tầng thấp kém
B. mật độ dân cư thấp

C. thiên tai thường xuyên xảy ra
D. tài nguyên khoáng sản hạn chế
Câu 15.   Một trong những thế mạnh trong nông nghiệp của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là phát triển

A. cây công nghiệp, cây dược liệu, rau quả cận nhiệt và ôn đới.

B. cây lương thực, cây thực phẩm, cây đặc sản vụ đông.

C. cây công nghiệp hàng năm, cây ăn quả, trồng rừng.

D. cây công nghiệp lâu năm, cây công nghiệp hàng năm, cây ăn quả nhiệt đới
Câu 16. Đặc điểm kinh tế - xã hội không phải của Đồng bằng sông Hồng là;

A. Năng suất lúa cao nhất cả nước
B. sản lượng lúa lớn nhất cả nước

C. Dân số tập trung đông nhất cả nước
D. Có lịch sử khai thác sớm nhất nước ta
Câu 17. Duyên hải Nam Trung Bộ không tiếp giáp với vùng kinh tế nào?

A. Tây Nguyên.
B. Đồng bằng sông Cửu Long

C. Đông Nam Bộ.
D. Bắc Trung Bộ
Câu 18. Loại cây công nghiệp được trồng nhiều ở vùng đất cát pha duyên hải vùng Bắc Trung Bộ là

A. cây cao su và cà phê
B. cây thực phẩm và cây ăn quả

C. cây lúa và hoa màu
D. cây lạc và vừng
Câu 19. Các ngành công nghiệp quan trọng hàng đầu ở Bắc Trung Bộ là:

A. công nghiệp hóa chất và công nghiệp luyện kim

B. công nghiệp điện lực và công nghiệp khai thác dầu khí

C. công nghiệp khai khoáng và sản xuất vật liệu xây dựng

D. công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và công nghiệp cơ khí
Câu 20. Hai trung tâm kinh tế lớn nhất ở Đồng bằng sông Hồng là:

A. Hà Nội và Hải Dương
B. Hà Nội và Hà Đông

C. Hà Nội và Nam Định
D. Hà Nội và Hải Phòng
II. Tự luận: 5 điểm

Câu 1: Nêu những thành tựu và khó khăn trong phát triển nông nghiệp ở Bắc Trung Bộ?

Câu 2: Tại sao du lịch là thế mạnh của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

Câu 3: Cho bảng số liệu sau:

Giá trị sản xuất công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ (tỉ đồng)

	Tiểu vùng
	1995
	2000
	2002

	Tây Bắc
	320,5
	541,1
	696,2

	Đông Bắc
	6179,2
	10657,7
	14301,1


Hãy so sánh giá trị sản xuất công nghiệp của tiểu vùng Tây Bắc với tiểu vùng Đông Bắc và rút ra nhận xét?

------------- HẾT -------------
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